UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    
Biểu số 3
MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

	STT
	Lĩnh vực
	Ngành nghề
	Văn bản quy phạm pháp luật
	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

	I
	Vận tải đường bộ
	1.Vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô.

2.Vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe buýt.

3.Vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe tắc xi;
4.Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô.

5.Vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô;
6.Vận tải hàng hóa bằng xe container.
	- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP, ngày 8/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ.
	Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

	II
	Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn
	Xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn các mặt hàng: khuôn, dụng cụ, máy móc dùng trong xây dựng, linh kiện phụ tùng ô tô, các bộ phận khác của ô tô bằng vật liệu Composite, kim loại và vật liệu khác; phụ tùng xe máy, xe máy, ô tô mới nguyên chiếc, ô tô cũ dưới 16 chỗ ngồi; nguyên vật liệu, phụ gia lỏng và rắn trong xây dựng.
	- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
	- UBND tỉnh cấp sau khi có ý kiến của Bộ Công thương đối với các Dự án ngoài KCN.
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận.


	III
	1. Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng. (Thủ tục cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
	Vận tải
	- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
	Sở Khoa học và Công nghệ

	
	2. An toàn bức xạ và hạt nhân (Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế; Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	Y tế
	- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Nghị định số 07/2010/NĐCP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử;

- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.
	

	IV
	An ninh trật tự
	1. Sản xuất con dấu
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an  tỉnh

	
	
	2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên)
	
	Cục Cảnh sát QLHC và TTXH

	
	
	3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ  98,5% trở lên)
	
	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an cấp tỉnh

	
	
	4. Sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ
	
	Cục Cảnh sát QLHC và TTXH

	
	
	5. Sản xuất pháo hoa
	
	

	
	
	6. Cho thuê lưu trú
	
	- Cục Cảnh sát QLHC và TTXH (đối với KS 5 sao)

- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh (đối với doanh nghiệp)

- Công an các huyện, thị thành phố (đối với hộ kinh doanh cá thể)

	
	
	7. Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh (đối với doanh nghiệp)

- Công an các huyện, thị, thành phố (đối với hộ kinh doanh cá thể)

	
	
	8. Hoạt động in
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh

	
	
	9. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
	
	- Công an các huyện, thị thành phố

	
	
	10. Kinh doanh karaoke
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh (đối với doanh nghiệp lưu trú có kinh doanh karaoke)

- Công an các huyện, thị, thành phố (đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể)

	
	
	11. Kinh doanh vũ trường
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh

	
	
	12. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất)
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH
- Công an tỉnh (đối với doanh nghiệp lưu trú có kinh doanh xoa bóp)
- Công an các huyện, thị, thành phố (đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể chỉ kinh doanh xoa bóp)

	
	
	13. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	
	Cục Cảnh sát QLHC và TTXH

	
	
	14. Kinh doanh Casino
	
	

	
	
	15. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
	
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh

	
	
	16. Sửa chữa súng săn
	
	Cục Cảnh sát QLHC và TTXH

	
	
	17. Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas)
	Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí, dầu mỏ hóa lỏng
	Công an các huyện, thị, thành phố

	
	
	18. Sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
	Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về quy định tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
	- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH - Công an tỉnh (đối với các cơ sở sản xuất và nhập khẩu)

- Công an các huyện, thị, thành phố (đối với các cơ sở kinh doanh

	V
	1. Thú y
	Chứng chỉ hành nghề thú y (tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, kinh doanh thuốc thú y, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y)
	- Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Thú y;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y;
	Chi cục Thú y

	
	
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	- Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 Pháp lệnh Thú y;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
	

	
	
	Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật)
	- Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 Pháp lệnh Thú y;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y;

- Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn;

- Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.
	

	
	2. An toàn thực phẩm nông sản
	Thu mua, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm nông sản (trừ rau, quả, chè)
	- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 về Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thông tư 01/2013/TT-BNN ngày 04/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 14/2011/TT-BNN.

- QCVN 01-06:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến cà phê – Điều.

- QCVN 01-08:2009/BNNPTNT Cơ sở chế biến Điều – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

-  QCVN 01-134:2013/BNNPTNT về cơ sở xay, sát thóc gạo.
	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

	
	
	Sản xuất, thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm thủy sản
	- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về việc Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;

- QCVN 02-01:2009 BNNPTNT về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản – Điều kiện chung đảm bảo ATTP;

- QCVN 02-02:2009 BNNPTNT về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP;

- QCVN 02-04:2009 BNNPTNT Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-07:2009 BNNPTNT Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-08:2009 BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-09:2009 về Kho lạnh thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-10:2009 BNNPTNT cơ sở thu mua thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-11/2009/BNNPTNT Chợ cá, Điều kiện đảm bảo ATTP;

- QCVN 02/12/2009/BNNPTNT Cảng cá– Điều kiện đảm bảo ATTP;

- QCVN 02-13:2009/BNNPTNT về Tàu cá– Điều kiện đảm bảo ATTP;

- QCVN 02-16:2012/BNNPTNT về sản xuất nước mắm– Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;

- QCVN 02-17:2012/BNNPTNT về cơ sở sản xuất hàng khô– Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;
-  QCVN 02-18:2012/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thủy sản dạng mắm– Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm;
	

	
	3. Chất lượng, ATTP Muối
	Sản xuất, chế biến muối (trừ muối I ốt)
	- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
	

	
	4. Lâm nghiệp
	Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường vì mục đích thương mại
	- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	Hạt Kiểm lâm (cấp giấy chứng nhận)

	
	
	Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II, III của Công ước CITES và các loại nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam không thuộc phụ lục Công ước CITES
	- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh (cấp giấy chứng nhận)

	
	
	Vận chuyển và chế biến kinh doanh động vật, thực vật
	- Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
	Hạt Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh

	
	5. Thủy sản
	Sản xuất, kinh doanh ngư cụ, trang thiết bị khai thác thủy sản
	- Điều 9, Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
	Chi cục Thủy sản

	
	
	Khai thác thủy sản
	- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	

	
	
	Đóng mới, cải hoán tàu cá
	- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	Sản xuất kinh doanh giống thủy sản
	- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nghị định 33/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	Chi cục Thủy sản

	
	
	Nuôi Thủy sản thương phẩm
	- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nghị định 33/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	

	
	
	Kinh doanh thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản
	- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nghị định 33/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	

	
	6. Nông nghiệp
	Sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn
	- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp (lúa, ngô, đậu phụng, đậu tương và khoai tây)
	- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	Sản xuất phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón (Urê, Supe lân, Phân lân nhập khẩu, Phân hữu cơ, Phân hữu cơ sinh học, Phân hữu cơ khoáng, Phân hữu cơ vi sinh, Phân vi sinh vật, Phân bón có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng, Phân bón hữu cơ; hữu cơ khoáng; hữu cơ vi sinh; hữu cơ sinh học sản xuất từ nguồn nguyên liệu là rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi)
	- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	

	
	
	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
	- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

-Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chinh phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
	

	
	7. Thuốc Bảo vệ thực vật
	Giấy chứng nhận hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói  thuốc bảo vệ thực vật
	- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giời đường bộ; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
	Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	
	Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 9/11/2009 của Chính phủ quy định hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
	

	
	8. Kiểm dịch thực vật
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.
	- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

-Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định QLNN về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
	

	VI
	Tiền tệ, Ngân hàng
	1. Kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng
	- Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính Phủ
- Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận

	
	
	2. Kinh doanh tiền tệ (đối với tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ)
	- Quyết định ngày 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước.
	

	
	
	3. Kinh doanh tiền tệ (đối với hoạt động nhận và chi trả ngoại tệ)
	- Thông tư 02/2000/TT-NHNN ngày 24/02/2000 của Ngân hàng Nhà nước.
- Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước.
	

	
	
	4. Kinh doanh tiền tệ (đối với Ngân hàng thương mại)
	- Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước.
- Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước.
	

	
	
	5. Kinh doanh tiền tệ (đối với Quỹ tín dụng nhân dân)
	- Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính Phủ.
- Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính Phủ.
- Quyết định 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước.
- Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Ngân hàng Nhà nước.
- Quyết định 26/QĐ-NHNN ngày 9/9/2008 của Ngân hàng Nhà nước.
- Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước.
- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010..
	

	VII
	1. Vật liệu  xây dựng
	Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
	    - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội;

    - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 về quản lý vật liệu xây dựng, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản của Chính phủ;

    - Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 ban hành kèm theo QCVN 16:2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng;

   - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Sở Xây dựng;



	
	2. Các              dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng
	Hoạt động xây dựng bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.
	 - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

 - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chính phủ.
	Sở Xây dựng

	VIII
	1. Dịch vụ giới thiệu việc làm
	Hoạt động giới thiệu việc làm do doanh nghiệp kinh doanh
	Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

	
	2. Xuất khẩu lao động
	Hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
	Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007.
	

	
	3. Lao động việc làm - ATLĐ
	Tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
	Thông báo số 37/2010/ TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức họat động dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiệm ngặt về ATLĐ.
	Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

	IX
	1. Khoáng sản
	Thăm dò khoáng sản
	- Điều 35 và Điều 53 của Luật Khoáng sản năm 2010; Điều 14 và Điều 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	
	
	Khai thác khoáng sản
	
	

	
	2. Tài nguyên nước
	Hành nghề khoan nước dưới đất
	- Điều 36, 37, 44 và 52 của Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Điều 19, 20, 21 và 22 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.

- Các văn bản quy định của UBND tỉnh
	

	
	
	Thăm dò nước dưới đất
	
	

	
	
	Khai thác nước dưới đất
	
	

	
	
	Khai thác nước mặt
	
	

	
	
	Xả nước thải vào nguồn nước
	
	

	
	3. Hoạt động Đo đạc và Bản đồ
	Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ
	- Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

	
	
	Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	
	

	
	
	Đo vẽ, thành lập bản địa hình các tỷ lệ
	
	

	
	
	Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ
	
	

	
	
	Thành lập bản đồ địa chính các cấp
	
	

	
	
	Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp
	
	

	
	
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ
	
	

	
	
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý
	
	

	
	
	Khảo sát, đo đạc công trình
	
	

	
	
	Thành lập bản đồ chuyên đề
	
	

	
	
	Xây dựng lưới tọa độ, độ cao quốc gia
	
	

	
	
	Xây dựng điểm trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao
	
	

	
	
	Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay
	
	

	
	
	Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển ác tỷ lệ
	
	

	
	
	Thành lập atlas địa lý
	
	

	
	
	Kiểm định các thiết bị đo đạc
	
	

	
	4. Quy hoạch
	Tư vấn về lập quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất.
	Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính Phủ.
	

	
	5. Cấp Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại
	- Điều 70, 72, 73, 74, 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

- Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	- Tổng cục Môi trường có thẩm quyền cấp Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp Giấy phép Quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh

	
	6. Xây dựng, quản lý các cơ sở tái chế, tiêu hủy, khu chôn lấp chất thải rắn thông thường trên địa bàn
	Tái chế, tiêu hủy, khu chôn lấp chất thải rắn thông thường
	- Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
	- UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, quản lý các cơ sở tái chế, tiêu hủy, khu chôn lấp chất thải rắn thông thường trên địa bàn

	
	7. Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đấu giá đất
	Chi trả tiền đền bù cho hộ dân và cấp đất tái định cư
	- Quyết định số 17/QĐ-UBBT ngày 18/4/2003 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 39/2004/QĐ-UBBT ngày 17/5/2004 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh
	UBND tỉnh Bình Thuận

	
	
	Đấu giá đất
	- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh
	Trung tâm Phát triển Qũy đất Bình Thuận

	
	8. Đất đai
	Tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	
	
	Tư vấn về xây dựng Bảng giá đất hàng năm
	Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC liên bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.
	Bộ Tài chính

	
	
	Hoạt động đo đạc bản đồ
	- Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ do Cục Đo đạc va bản đồ Việt Nam cấp ngày 26/10/2007;
- Thông tư liên tịch số 04/2007-BTNMT-BTC ngày 7/1/2010 của Bộ tài chính;

- Công văn số 2373/UBND-KT ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Công văn số 1892/UBND-KT ngay 24/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Công văn số 2047/UBNDKTN ngày 4/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
	Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

	X
	Giáo dục
	Thành lập trường đại học tư thục
	- Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
	Thủ tướng Chính phủ

	
	
	Thành lập trường cao đẳng chuyên nghiệp tư thục
	Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	
	Thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
	- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
	
	Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
	Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Chủ tịch UBND tỉnh

	
	
	Thành lập trường trung cấp nghề tư thục
	- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chủ tịch UBND tỉnh

	
	
	Thành lập trường THPT tư thục hoặc trường phổ thông tư thục nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	Thành lập trường THCS tư thục hoặc trường phổ thông tư thục nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
	Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chủ tịch UBND huyện

	
	
	Thành lập trường Tiểu học tư thục hoặc trường phổ thông tư thục nhiều cấp học có cấp học cao nhất là tiểu học.
	Thông tư  41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	Thành lập trường Mầm mon tư thục
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo         
	

	
	
	Thành lập trung tâm ngoại ngữ
	Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	
	Thành lập trung tâm tin học
	Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	Thành lập cơ sở bồi dưỡng văn hóa cấp THPT hoặc có cấp cao nhất là THPT
	- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận
	

	
	
	Thành lập cơ sở bồi dưỡng văn hóa cấp THCS hoặc có cấp cao nhất là THCS
	- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định 13/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận

- Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2013
	Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

	XI
	Y tế
	1. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
	- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009 (thay thế Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003).

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (thay thế Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân).

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (thay thế Thông tư số 07/2007/TT - BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và thiết bị y tế y tế tư nhân).
- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (bãi bỏ Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005).
- Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp.

- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-CTUBBT ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
	Sở Y tế

	
	
	2. Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
	- Luật Dược ngày 14/6/2005 (đang sửa đổi, bổ sung).

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. 
- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. 

- Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (có hiệu lực từ ngày 14/5/2013). 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (bãi bỏ Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005).

- Thông tư số 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”.
- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định về quản lý mỹ phẩm (bãi bỏ Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm, Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp quản lý nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam).

- Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" và Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT).

- Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" (thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" và Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT).

- Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (bãi bỏ Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của... Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc...").

- Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của... Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc...").
	

	
	
	3. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
	- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm ngày 17/6/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 và thay thế Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003).

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” (Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo Quy định về các điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm); 

- Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế” (Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai).

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
-  Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế” (có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 và bãi bỏ Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”).

- Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố” (Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống).
- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”; 

- Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”. 

- Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
-  Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học.

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” (đang sửa đổi, bổ sung).

- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đang sửa đổi, bổ sung).
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

	XII
	1. Thương mại
	Kinh doanh bán buôn sản phẩm Thuốc lá
	- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.
	Sở Công Thương

	
	2. Lưu thông hàng hóa trong nước
	Kinh doanh bán buôn sản phẩm Rượu
	- Luật Thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
	

	
	3. Dầu khí
	Kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	- Luật Thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

	

	
	
	Kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng chai
	- Luật Thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;
	

	
	4. Hóa Chất
	Sản xuất, kinh doanh Hóa chất trong ngành công nghiệp
	- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- NĐ 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Hóa chất;
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
	

	XIII
	1. Văn hóa
	- Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

- Gia hạn Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

- Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

- Gia hạn cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
	- Quyết định số 24/2000/BVHTT ngày 28/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin về việc quy định thời hạn một số loại giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin;

- Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 24/5/2006 hướng dẫn quản lý quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;

 - Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


	
	2. Thể thao
	- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao, Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch  vụ hoạt động thể.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.
	- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007;.

 -Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, môi trường.

- Thông tư 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy Ban Thể dục Thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao có hiệu lực thi hành ngày 20/8/2007;

- Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi bổ sung quy định của Thông tư số 05/TT- UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy Ban Thể dục Thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông;

 - Quyết định số 124/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2012 của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2013 của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 15/2010/BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Billiards & snooker.

- Thông tư số 17/2010TT- BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt   mô tô nước trên biển.

- Thông tư số 16/2010/BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

- Thông tư số 01/2011/TT- BVHTTDL ngày 06/01//2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

 - Thông tư số 02/2011/TT- BVHTTDL ngày 10/01//2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

- Thông tư số 03/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/01//2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

- Thông tư số  08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 05/TT- UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy Ban Thể dục Thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 14/2010/BVHTTDL ngày 09/11/2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và Vovinam.

- Thông tư số 15/2010/BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

- Thông tư số 16/2010/BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao Quần chúng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện  hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

- Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy về điều kiện kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt Bóng đá.

- Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL  ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động  Bóng bàn.

- Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu Lông.

- Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.

- Quyết định  số 1006/ QĐ –UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện  hoạt động cơ sở thể thể thao  mô tô địa hình trên địa hình tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận

 - Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.
	

	
	3. Du lịch
	Cấp phép Kinh doanh lữ hành quốc tế
	- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11.

- Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số: 89/2008/TT-BVHTTDL  ngày 30/12/2008  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

- Thông tư số: 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

- Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
	Tổng Cục  Du lịch
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